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Mở đầu 
Có thể nói rằng mười thế kỷ của thiên niên kỷ thứ nhất sau công nguyên là 

cả một thời kỳ chuyển tiếp và định hình văn hoá quan trọng đối với khu vực 

Đông Nam Á. Trên cơ sở những truyền thống của mình, song song với việc tiếp 

thu những ảnh hưởng của Ấn Độ, các nền văn hoá của các quốc gia cổ đại nơi 

đây đã hình thành và phát triển. Chính vì thế, cũng trong khoảng thời gian này 

Ấn Độ được coi là cội nguồn cảm hứng tôn giáo Balamon giáo và Phật giáo duy 

nhất đối với gần như cả khu vực Đông Nam Á. Cũng từ Ấn Độ, nghệ thuật tạo 

hình của các công trình tôn giáo này cũng được du nhập vào Đông Nam Á. 

Hơn nữa, tuy ra đời có trước có sau hoặc tồn tại có ngắn, có dài khác nhau, 

nhưng các quốc gia cổ đại đã để lại cho nền văn hoá của các quốc gia thời trung 

đại sau đó và cho hôm nay nhiều di sản vật thể và phi vật thể vô cùng quan 

trọng. Một trong những di sản đó là cả một truyền thống về nghệ thuật tạo hình 

hết sức độc đáo, mà nổi bật hơn cả là ở lĩnh vực nghệ thuật điêu khắc và kiến 

trúc. Không ít những công trình kiến trúc, điêu khắc thời cổ đã trở thành những 

kiệt tác tạo hình của một số quốc gia Đông Nam Á hôm nay; có nhiều công trình 

kiến trúc đã được UNESCO công nhận và đưa vào danh sách các di sản văn hoá 

thế giới. Dưới đây là một bức tranh khái quát về những ảnh hưởng kiến trúc và 

điêu khắc của khu vực Đông Nam Á vừa mang tính bản địa đặc thù vừa thể hiện 

sự tiếp thu có tính chọn lọc cao của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nội dung 

1. Khái quát Đông Nam Á 

1.1. Vị trí địa lý 

Đông Nam Á là một khu vực của châu Á, bao gồm các nước nằm ở phía 
Nam Trung Quốc, phía Đông Ấn Độ và phía Bắc của Úc với diện tích khoảng 
4,523,000 km². Khu vực này bao gồm 11 quốc gia: Brunei, Campuchia, Đông 
Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore, Thái Lan và 
Việt Nam với số dân cư tính đến năm 2009 ước chừng khoảng gần 570,000,000 
người. 

 



Bản đồ địa lý khu vực Đông Nam Á 

         

               Philippines        Đông Timor         Thái Lan 

 

         

   Việt Nam          Brunei      Campuchia 

 

         

     Malaysia                 Indonesia             Lào 

 

                 

    Myanma  Singapore 

                             Quốc kỳ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á 

Đông Nam Á là khu vực có địa hình hết sức đặc biệt. Nơi đây là chỗ giao 
nhau của nhiều mảng địa chất có núi lửa và động đất hoạt động mạnh. Các quốc 



gia của khu vực được chia ra làm hai nhóm chính: Myanma, Thái Lan, 
Campuchia, Lào và Việt Nam nằm ở Đông Nam Á lục địa, còn gọi bán đảo 
Trung Ấn, trong khi đó các nước còn lại tạo nên nhóm Đông Nam Á hải đảo. 
Nhóm Đông Nam Á hải đảo này được hình thành bởi nhiều cung đảo thuộc về 
Vành đai núi lửa Thái Bình Dương và là một trong những khu vực có hoạt động 
núi lửa mạnh nhất thế giới. 

 

    Địa hình Đông Nam Á nhìn từ vệ tinh 

Do điều kiện địa lí của mình, Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió 
mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: Mùa khô lạnh, mát và mùa mưa tương đối 
nóng và ẩm. Vì thế, Đông Nam Á còn được gọi là khu vực “Châu Á gió mùa”. 
Chính gió mùa và khí hậu biển làm cho khí hậu vùng Đông Nam Á đáng lẽ có 
thể trở nên khô cằn như một số khi vực lục địa khác có cùng vĩ độ đã trở nên 
xanh tốt và trù phú với những đô thị đông đức và thịnh vượng như Singapore, 
Jakarta, Kuala Lumpur,... Gió mùa kèm theo những cơn mưa nhiệt đới đã cung 
cấp đủ nước cho con người dùng trong đời sống và sản xuất hằng năm, tạo nên 
những cánh rừng nhiệt đới phong phú về thảo mộc và chim muông. Đông Nam 
Á từ lâu đã trở thành quê hương của những cây gia vị, cây hương liệu đặc trưng 



như hồ tiêu, sa nhân, đậu khấu, hồi, quế, trầm hương,... và cây lương thực đặc 
trưng là lúa nước. 

1.2. Lịch sử hình thành 

Ý niệm về Đông Nam Á như một khu vực riêng biệt đã có từ lâu. Song 
cùng với thời gian, khái niệm này ngày càng được hiểu một cách đầy đủ và chính 
xác hơn. Từ xa xưa để chỉ khu vực này, người ta đã dùng nhiều tên gọi khác 
nhau cho những mục đích riêng biệt:  Người Trung Quốc xưa kia thường dùng từ 
“Nam Dương” để chỉ những nước nằm trong vùng biển phía Nam; Người Nhật 
gọi vùng này là “NanYo”; Người Ả Rập xưa gọi vùng này là “Qumr”, rồi lại gọi 
là “Waq - Waq” và sau này chỉ gọi là “Zabag”. Còn người Ấn Độ từ xưa vẫn gọi 
vùng này là “Suvarnabhumi” (đất vàng) hay “Suvarnadvipa” (đảo vàng). Tuy 
nhiên đối với các lái buôn thời bấy giờ, Đông Nam Á được nhìn nhận là một 
vùng thần bí, nơi sản xuất hương liệu gia vị và những sản phẩm kì lạ khác, còn 
sinh sống ở đây là những con người thành thạo và can đảm. Tên gọi “Đông Nam 
Á” được các nhà nghiên cứu chính trị và quân sự của Hà Lan, Anh, Mỹ đưa ra từ 
những năm đầu khi nổ ra Thế chiến thứ hai, nhưng chính thức đi vào lịch sử với 
ý nghĩa là một khu vực địa - chính trị, và quân sự được bắt đầu từ khi Tổng 
thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội 
nghị Québec lần thứ nhất vào tháng 8 năm 1943 nhất trí thành lập Bộ chỉ huy tối 
cao quân Đồng Minh ở Đông Nam Á. 

 Đến khoảng nửa đầu thế kỷ 15, hầu hết các quốc gia tiền thân ở Đông Nam 
Á đã ra đời, và bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ mà điển hình là nhà 
nước Đại Việt dưới triều nhà Lê. Đây là nhà nước hoàn thiện và hùng mạnh nhất 
ở Đông Nam Á thời bấy giờ. Nhưng đến nửa đầu thế kỷ 18, các nhà nước trên 
bắt đầu suy yếu và rơi vào sự xâm lược hoặc lệ thuộc vào phương Tây, bắt đầu 
chịu ảnh hưởng của văn hóa châu Âu. Sự quản lý thuộc địa có một ảnh hưởng 
sâu sắc với Đông Nam Á. Trong khi các cường quốc thuộc địa chiếm hầu hết các 
nguồn tài nguyên và thị trường rộng lớn của vùng này, thì chế độ thuộc địa cũng 
làm cho vùng phát triển với quy mô khác nhau. Nền kinh tế nông nghiệp thương 
mại, mỏ và xuất khẩu đã phát triển nhanh chóng trong giai đoạn này. Nhu cầu 
tăng cao về nhân công dẫn tới nhập cư hàng loạt, đặc biệt từ thị trường Ấn Độ 
của Anh Quốc và Trung Quốc, dẫn tới sự thay đổi lớn về nhân khẩu học. Những 



định chế cho một quốc gia dân tộc kiểu một nhà nước quan liêu, các toà án, 
phương tiện truyền thông in ấn và ở tầm hẹp hơn là giáo dục hiện đại đã gieo 
những hạt giống đầu tiên cho các phong trào quốc gia ở những lãnh thổ thuộc 
địa.  

Đến đầu thế kỷ 20, các phong trào dân tộc tại các quốc gia trên khu vực đã 
bùng dậy mạnh mẽ để giành lại độc lập tự chủ cho dân tộc; đồng thời cũng từ đó 
ra sức xây dựng để đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Và cũng kể từ đó khu 
vực này đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng cả về mặt quân sự cũng 
như kinh tế.  

Nhìn chung, trong suốt quá trình phát triển, khu vực Đông Nam Á đã gặp 
nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên với sự chung tay đồng lòng của 11 đất 
nước anh em đã hình thành nên một diện mạo Đông Nam Á mới. Hôm nay, thế 
giới biết đến khu vực Đông Nam Á hiện đại với đặc trưng ở hoạt động kinh tế 
diễn ra hết sức năng động, mức độ tăng trưởng kinh tế cao của hầu hết các nước 
thành viên và sự kết hợp bên trong chặt chẽ thông qua khu vực thương mại tự do 
ASEAN. Đây cũng là một khối có triển vọng thành công trong việc hội nhập ở 
mức cao hơn nữa vào vùng Châu Á Thái Bình Dương thông qua Hội nghị 
thượng đỉnh Đông Á. 

1.3. Văn minh Đông Nam Á 

Nếu như trước đây, người ta mới chỉ nhìn thấy tính khu vực Đông Nam Á 
thể hiện ở vị trí địa lí - chính trị và quân sự của nó thì đến nay nhiều người đã 
khẳng định rằng ít nhất cho đến thế kỉ 16, Đông Nam Á đã nổi lên như một trong 
những trung tâm văn minh, một khu vực địa lí - lịch sử - văn hóa truớc khi trở 
thành một khu vực địa lí - chính trị. Trong quá trình phát triển lịch sử, Đông 
Nam Á chịu ảnh hưởng cuả các nền văn minh bên ngoài, song sự tác động ấy 
không vì thế mà biến vùng này thành khu vực “Ấn Độ hóa” hay “Hán hoá”. Các 
quốc gia đã lựa chọn những gì thích hợp trong văn hóa Dravid, đồng thời phục 
tùng các đặc điểm của mình, chứ không phải tiếp thu tất cả. Chính vì thế khi 
chúng ta nghiên cứu đặc điểm về các thành tố cấu thành nên văn minh Đông 
Nam Á sẽ thấy phảng phất những nét vừa lạ lại vừa quen của văn minh Ấn Độ, 
hay cụ thể hơn là của Ấn Độ giáo và Phật giáo. 



Theo một số nhà nghiên cứu thì cư dân Đông Nam Á có những nét chung 
thống nhất về mặt văn hóa, vì cư dân ở đây có chung một nền tảng văn hóa Đông 
Nam Á, lấy sản xuất nông nghiệp lúa nước làm phương thức hoạt động kinh tế 
chính. Đông Nam Á được coi là “cái nôi” của cây lúa nước và là một trong 5 
trung tâm cây trồng lớn trên thế giới. Văn hóa Hòa Bình đã chứng minh cư dân ở 
đây đã thuần hóa nhiều giống lúa, thực vật khác nhau, xuất hiện nền nông nghiệp 
sơ khai với các loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây có củ và bầu bí, các cây họ 
đậu ở vùng thung lũng chân núi. Có nhà nghiên cứu còn cho rằng chủ nhân văn 
hóa Hoà Bình là người biết trồng trọt đầu tiên trên thế giới; niên đại nông nghiệp 
ở đây có thể lên đến hơn 1 vạn năm TCN. Vì thế, Đông Nam Á đã là một trong 
những nơi có cuộc cách mạng nông nghiệp sớm nhất trên thế giới. Đến thời đại 
đồ đồng, trong điều kiện của vùng nhiệt đới, cư dân Đông Nam Á đã bước sang 
kinh tế trồng lúa khô ở nương rẫy và lúa nước ở vùng thung lũng hẹp châu thổ. 
Cây lúa đầu tiên được thuần dưỡng ở vùng thung lũng theo chân núi dần dần 
được chuyển xuống vùng châu thổ thích nghi với vùng ngập nước. Cùng với việc 
trồng lúa nước, người ta đã thuần dưỡng trâu bò làm sức kéo, xuất hiện các nghề 
thủ công, đặc biệt là nghề sông biển. Từ đó, nông nghiệp lúa nước đã trở thành 
một cơ sở quan trọng của nền văn minh khu vực. Đó là một nền văn minh mang 
đủ các sắc thái của đồng bằng, biển, nửa đồi núi, nửa rừng với đủ các dạng kết 
cấu đan xen phức tạp,... cơ sở chung của nền văn minh này là nông nghiệp trồng 
lúa nước, văn hóa xóm làng. 

Như vậy, chúng ta thấy rằng Văn minh Đông Nam Á đã hình thành từ thời 
tiền sử là nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của khu vực 
này trong hiện tại cũng như tương lai. Và sau này khi du nhập văn hóa của Ấn 
Độ, Trung Quốc, các nước phương Tây thì văn hóa các nước Đông Nam Á 
không dễ gì bị lu mờ. 

2. Tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình 

2.1. Khái niệm “Nghệ thuật tạo hình” 

Nghệ thuật tạo hình hay còn gọi là nghệ thuật hình khối, bao gồm nhiều 
lĩnh vực như: Hội họa, kiến trúc, điêu khắc,... Ngay từ khi mới xuất hiện và trong 
suốt quá trình phát triển của chúng, hai loại hình này luôn có sự liên quan chặt 



chẽ vơi nhau. Với nghệ thuật tạo hình, chất liệu cổ xưa nhất và cũng quan trọng 
nhất là đá, đất nung (gốm), gỗ, kim loại, sau đó là giấy và vải,… 

2.2. Khái quát nghệ thuật tạo hình Ấn Độ 

Nền nghệ thuật tạo hình Ấn Độ vĩ  đại và hoành tráng khởi đầu từ thời vua 
A Dục (Ashka) khoảng năm 272 -  231 trước CN. Điển hình của nghệ thuật thời 
này phải kể đến nghệ thuật Phật Giáo với những “chiếc cột vũ trụ” là sự hoà 
điệu  kiến trúc, điêu khắc Phật Giáo và yếu lý kinh Vệ Đà. Trên những chiếc cột 
này, những bài kinh Phật, hình Phật, bánh xe luân hồi, núi Tu Di, toà sen và 
những biểu tượng Phật Giáo là  nổi bật nhất.  

Bên cạnh đó là kiến trúc chùa tháp với các hình chạm khắc tinh tế. Nghệ 
thuật tạo hình Ấn Độ rõ nét trong việc kiến tạo các Tịnh xá (Vihara), Chánh điện 
(Chaiya). Theo giới nghệ thuật Ấn, hình tháp là biểu trưng Đại Niết Bàn của đức 
Phật (Pari Nirvana). Trong các bảo  tháp dạng này, nổi tiếng nhất là bảo tháp 
Sanchi, bảo tháp Bharhurt và bảo tháp Amaravati. Điêu khắc ở bảo tháp Sanchi 
trình bày hình tượng tiền thân đức Phật, dựa theo Túc Sanh Truyện. Bảo tháp  
Bharhurt nặng về nghệ thuật tạo hình cách điệu, trong khi đó thì bảo tháp 
Amaravati thể hiện tượng Phật Tượng Tam Thế: Quá khứ, hiện tại, vị lai (đức 
Phật A Di Đà, đức Bổn  Sư Thích Ca  Mâu Ni, đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc 
Tôn Phật); Di Đà Tam Tôn: Phật A Di Đà (Amitabha) ở giữa; đức Đại Thế Chí 
Bồ Tát (Maha Sthanaprata) ở bên trái; đức Quan Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokitesvara) ở bên phải; tượng Thế Tôn: Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
(Cakyamonni) ở giữa; đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjucri) ở bên trái; đức 
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (Samantaghadha) ở bên phải.  

Vào triều đại Gupta, khi Phật Giáo  Ấn Độ lùi về phát triển nông thôn thì 
kiến trúc “hang động”. Công trình tiêu biểu nhất là hàng loạt hang động Ajanta, 
là mô hình tịnh xá truyền thống Ấn Độ được bảo lưu đến ngày nay. Kiến trúc 
này biểu hiện tính đa thần, theo phong cách “tiền Phật, hậu Thần”  hay “tiền 
Thần, hậu Phật”. Do đó, các chủ đề cũng như nội dung của điêu khắc và hội họa 
chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo. Nhiều tác phẩm mang đậm tính chất 
Phật giáo ra đời, cả về hình thức lẫn nội dung. Hàng loạt các tác phẩm tranh trên 



tường, tranh trên giấy, gỗ, vải,… có mục đích tôn giáo là minh họa cho các kinh 
sách Phật giáo. 

Nhìn chung, nghệ thuật Phật Giáo góp phần củng cố những nguyên lý bất 
diệt của tôn giáo, cùng với sự phát triển và phong cách của nó, duy trì toàn bộ 
cho lịch sử tôn giáo, 2 đặc tính này không thể tách rời nhau. Với tín đồ, xây 
chùa, đúc chuông, đúc tượng và những cúng dường cho các đền chùa là một 
trong những phương tiện căn bản cho người tu tại gia có thể tạo được một nhân 
sinh quan và nhận thức quan hướng Phật. Trong nền nghệ  thuật này, phải kể đến 
những kiến trúc chùa tháp, điêu khắc, trang trí, đồ họa trong chùa chiền,... tất cả 
tạo cảnh quan cần thiết trong cúng dường, lễ bái. 

Những hình tượng nghệ thuật của tạo hình theo Ấn Độ giáo là các tượng 
Brahma, Siva, Visnu, nữ thần Bhagavati hay Uma - vợ của thần Siva. Một trong 
những chủ đề rất phổ biến ở Ấn Độ nữa đó là hình tượng thể hiện quỷ Ravana 
lay động núi Kailàsa, vũ điệu Tanvanda của thần Siva. Vì vậy các hình tượng Ấn 
Đó là nguồn đề tài chính cho các nền điêu khắc trên thế giới. Trong lịch sử ở 
Đông Nam Á, đã tồn tại nhiều nền điêu khắc chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn 
Độ, nổi bật lên là ba nền điêu khắc tầm cỡ thế giới: Nền điêu khắc Java, nền điêu 
khắc Khmer và Chăm pa. 

2.3. Khái quát nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á 

Nền nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á được ra đời từ rất sớm. Trải qua 
nhiều giai đoạn phát triển, bên cạnh những yếu tố bản địa thì nghệ thuật tạo hình 
ở đây còn ảnh hưởng từ nhiều nền nghệ thuật tạo hình của các trung tâm văn lớn 
trên thế giới.  

Những tác phẩm xưa nhất mà các nhà khoa học biết đến có niên đại cách 
đây tới mười nghìn năm. Ban đầu là những hình khắc chạm đơn sơ trên đá. 
Những bức vẽ trên đá được tìm thấy tại rất nhiều nơi ở khắp Đông Nam Á hải 
đảo cũng như lục địa. Trên đảo Kalimanta, người ta tìm được trên đá những bức 
vẽ hình thuyền, hình mặt trời, mặt trăng, hình cá, thằn lằn và các động vật khác 
nữa vào thời kỳ đồ đá giữa. Sang thời kỳ đồ đá mới, bức vẽ con lợn rừng ở hang 
Leang patteh (phía Nam đảo Sulavesi) được coi là một trong những bức tranh 



nổi tiếng nhất mà nhiều nhà khoa học thường nhắc đến bởi tính chất chân thực và 
sinh động của các họa tiết trên đá.  

Vào hậu kỳ đá mới ở Đông Nam Á xuất hiện rất nhiều công trình cự thạch. 
Có thể coi đây là bước đầu tiên của nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á. Các công 
trình cự thạch này phần lớn gắn liền với tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông 
Nam Á. Người ta tìm thấy nhiều điện thờ bằng đá, trụ đá, ghế đá, thậm chí cả 
hình sinh thực khí bằng đá. 

Giai đoạn tiếp sau là sự xuất hiện của tượng người và tượng động vật bằng 
đá. Pho tượng người cổ nhất ở Việt Nam có lẽ là tượng người Văn Điển - đó là 
hình một người đàn ông mũi thẳng, mắt nhỏ, thân dài. Ở Indonesia ở hậu kỳ văn 
hóa cự thạch, cư dân vùng Pasemak đã tạc một bức tượng người cưỡi trâu khá 
lớn. Sự giống nhau, đặc điểm chung của các pho tượng này là chúng đều được 
tạc một cách ước lệ. Nói chung “ở các tượng đá lớn này, các tỷ lệ không cân đối, 
không thể hiện rõ từng chi tiết nhưng những nét chính, những mảng khối lớn, 
chủ yếu, biểu hiện rất sinh động và thực”. 

Nói về sự phát triển của nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á, người ta không 
thể không nói tới sự xuất hiện của đồ gốm. Đồ gốm Đông Nam Á xuất hiện cách 
đây tới một vạn năm và Đông Nam Á là một trong những nơi có đồ gốm sớm 
nhất thế giới. Điều đáng nói ở đây là trên đồ gốm, người Đông Nam Á đã trang 
trí nhiều hoa văn, tiết họa, hình động vật, hình mặt trời,… Trên đồ gốm 
Philippines, ngay từ thời hậu kỳ đá mới đã xuất hiện hàng loạt hoa văn thể hiện 
hình những con thuyền. Từ gốm mọc dần dần xuất hiện gốm tráng men, và cùng 
với sự phát triển của đồ gốm cũng đòng thời là sự phát triển của hội họa Đông 
Nam Á. 

Thời kỳ kim khí, nghệ thuật Đông Nam Á có một sự nhảy vọt đáng kể. 
Hàng loạt tác phẩm nghệ thuật tạo hình có giá trị được phát hiện thấy ở 
Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Việt Nam,…  Nhiều 
hoa văn đặc sắc trên đồ gốm Việt Nam, Campuchia như những tượng đá hình 
người, hình vật lớn, những hình vẽ trên chum, vại đá và đặc biệt là vô số những 
tác phẩm chạm khắc tinh tế trên những dụng cụ bằng đồng (qua, rìu, dao găm, 
trống đồng,...). Vào thời kỳ này ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn đã lan ra toàn 



khu vực, Trống đồng Đông Sơn có mặt khắp nơi. Trống đồng Đông Sơn trở 
thành biểu tượng cao nhất của sự phát triển nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á 
trong thời kỳ này. Có thể nói một cách không quá đáng rằng Trống đồng Đông 
Sơn chính là sự phản ánh trung thực và sinh động cuộc sống của cư dân nông 
nghiệp Đông Nam Á bằng nghệ thuật tạo hình.  

Bước vào thiên nhiên kỷ thứ nhất, đồng thời với việc bảo tồn và phát triển 
nghệ thuật tạo hình bản địa, các quốc gia Đông Nam Á cổ đại còn tiếp thu nhiều 
thành tựu của nghệ thuật tạo hình nước ngoài mà trước hết là nghệ thuật tạo hình 
Ấn Độ. Nền nghệ thuật này đến Đông Nam Á cùng với hai tôn giáo chính là Ấn 
Độ giáo và Phật giáo. 

Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình phương Tây đối với Đông Nam Á bản 
địa vốn rất phát triển từ thời kim khí cộng với Đông Nam Á cũng không phải 
nhỏ, đặc biệt là từu đầu thế kỉ XX. Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình phương 
Tây đến Đông Nam Á xuất hiện ở nhiêu mặt: chất liệu, bút pháp, phong cách,... 
Xét về mặt chất liệu, tranh sơn dầu là một thể loại mới được du nhập từ phương 
Tây của hội họa Đông Nam Á. Xét về mặt phong cách, ảnh hưởng của nghệ 
thuật tạo hình phương Tây hết sức đa dạng. Tại Indonesia chẳng hạn, ngay từ 
những năm đầu thế kỷ XX, phong cách tả thực của phương Tây đã được một số 
nghệ sỹ bắt chước và họ coi là chuẩn cho các bức tranh phong cảnh. 

Dù có sự tiếp thu những thành tựu của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ, phương 
Tây (và cả Trung Quốc, Arập), nền nghệ thuật tạo hình của các dân tộc Đông 
Nam Á vẫn bảo tồn được giá trị truyền thống và tạo được bản sắc riêng, một 
phong cách tinh túy đặc biệt của mình. 

Nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á có một đặc điểm chung, khác với nghệ 
thuật tạo hình phương Tây, là tính biểu trưng, ước lệ và cách điệu. Các nghệ sĩ 
Đông Nam Á muốn hướng người xem đến nội dung biểu đạt sâu kín ở bên trong 
hơn là hình thức bên ngoài, do đó, đối với họ, đường nét tả thực theo kiểu 
phương Tây thường không được chú ý. Chính vì thế, đối với một tác phẩm tạo 
hình Đông Nam Á, bản thân người xem cũng “đồng điệu” với tác giả, nghĩa là 
người ta không bắt bẻ những chi tiết phi logic, những chi tiết không thực lắm ở 
tác phẩm. Điều mà người ta cần quan tâm hơn cả chính là “cái thần” của tác 



phẩm. Tất nhiên sau này, khi tiếp xúc với nền nghệ thuật phương Tây, phong 
cách tả thực đã được đưa vào Đông Nam Á nhưng đó là sự tiếp thu từ bên ngoài 
chứ không phải là truyền thống cổ xưa của văn hóa khu vực này. 

3. Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc 
của các nước Đông Nam Á 

Như chúng ta đều biết nghệ thuật tạo hình của các nước Đông Nam Á được 
ra đời từ rất sớm. Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hình khắc chạm sơ khai 
trên đá, trong các hang động vào thời kì nguyên thủy. Hay những công trình cự 
thạch, tượng người và tượng động vật bằng đá,… Bên cạnh đó còn có những 
hình chạm khắc trên mặt trống đồng mà tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn. 
Những thành tựu của nghệ thuật tạo hình nguyên thủy này đã tạo nên nghệ thuật 
tạo hình Đông Nam Á bản địa, đây cũng chính là một nhân tố quan trọng để khi 
tiếp thu nghệ thuật tạo hình của các nền văn hóa lớn thì các nước trong khu vực 
Đông Nam Á vẫn bảo tồn được các giá trị truyền thống và tạo được một bản sắc 
văn hóa riêng, một phong cách tinh túy đặc biệt của mình. 

Nghệ thuật tạo hình hay cụ thể là điêu khắc của các nước Đông Nam Á 
chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó đều là trung tâm văn hóa 
của khu vực như Ấn Độ, Trung Hoa, hay sau này là các nước phát triển ở 
phương Tây. Bước vào thiên niên kỉ thứ nhất, đồng thời với việc phát triển và 
bảo vệ nền nghệ thuật tạo hình bản địa, các quốc gia Đông Nam Á cổ đại tiếp thu 
trước hết là nghệ thuật tạo hình của quốc gia Ấn Độ. Nghệ thuật này du nhập đến 
các quốc gia Đông Nam Á cùng với hai tôn giáo chính là Ấn Độ giáo và Phật 
giáo, do đó nghệ thuật nghệ thuật tạo hình của Đông Nam Á chủ yếu thể hiện 
trên các công trình có liên quan đến hai tôn giáo lớn này. Để tìm hiểu sự ảnh 
hưởng của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ đến kiến trúc và điêu khắc chúng ta sẽ tìm 
hiểu sâu về các công trình kiến trúc và điêu khắc của hai Ấn Độ giáo và Phật 
giáo ở khu vực Đông Nam Á. 

3.1. Ảnh hưởng từ Phật giáo 

Như chúng ta đều biết, Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới xuất hiện 
từ trước công nguyên và tồn tại cho đến ngày nay. Trong quá trình phát triển 
Phật giáo đã trở thành quốc giáo của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó có 



các quốc gia ở Đông Nam Á, mà tiểu biểu nhất là ở các nước Việt Nam, 
Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Campuchia. Đặc điểm nổi bật nhất để chúng ta 
có thể nhận biết được Phật giáo có ảnh hưởng lớn đến các quốc gia này đó là hệ 
thống chùa chiền đi cùng với nghệ thuật điêu khắc mang đậm dấu ấn của nhà 
Phật.   

* Việt Nam 

Vào đầu công nguyên, khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam đã được 
các vị thiền sư người Việt bản địa hóa, khiến Phật giáo hòa mình vào lòng dân 
tộc tạo nên một sắc thái đặc biệt của riêng Việt Nam. Phật giáo đã sinh tồn cùng 
dân tộc. Điểm này dễ dàng nhận thấy trong những thời đại hưng thịnh của đất 
nước như Đinh, Lê, Lý, Trần đều là những lúc Phật giáo cũng song hành hưng 
thịnh và các vị thiền sư có vị trí quan trọng trong các triều đại đó. Dù được bản 
địa hóa để quyện mình vào lòng dân tộc nhưng tam tạng kinh điển Phật giáo Việt 
Nam vẫn được truyền thừa trong suốt hơn 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. 
Phật giáo đã thấm nhuần vào cách suy tư và sinh hoạt của người Việt nên dấu vết 
Phật giáo trong văn hóa Việt khá đậm nét.  

Một ví dụ về sự dung hòa này là việc người Việt chuyển nhóm nữ thần 
Mây - Mưa - Sấm - Chớp thành hệ thống tứ pháp. Ở đây xét về mặt nghệ thuật 
tạo hình, người ta phải kể đến bốn pho tượng được tạc bằng gỗ dâu vào đầu công 
nguyên, đó là Pháp Vân (thần Mây) ở chùa Bà Dâu, Pháp Vũ (thần Mưa) ở chùa 
Bà Đậu, Pháp Lôi (thần Sấm) thờ ở chùa bà Tướng và Pháp Điện (thần Chớp) 
thờ ở chùa Bà Dàn. 



 

Tượng Pháp Vân chùa Dâu, phía trước là hộp đặt Thạch Quang Phật 

Một trong những ấn tượng khó có thể quên được của tượng Pháp Vân là 
tượng có gương mặt đẹp với nốt ruồi to đậm giữa trán gợi liên tưởng tới những 
nàng vũ nữ Ấn Độ, tới quê hương Tây Trúc. Ở hai bên là tượng Kim Đồng và 
Ngọc Nữ. Phía trước là một hộp gỗ trong đặt Thạch Quang Phật là một khối đá, 
tương truyền là em út của Tứ Pháp. 

 

Hình ảnh ngói úp nóc có gắn lá đề trang trí  rồng, phượng và tượng đầu 
rồng, đầu phượng... được dùng để gắn trên mái cung điện nhà Lý. Những hiện 
vật trên có hình dáng như lá bồ đề thường có con rồng bé nhỏ nằm gọn trong 
chiếc lá, một thứ hoa văn gần giống như chữ ký đời nhà Lý, hoa sen được thể 
hiện trong nhiều hình thái và thường cũng có hình của những con rồng nhỏ trong 
những cánh hoa này. Chính những hình rồng đặc biệt của đời nhà Lý cũng là sự 
phối hợp hình rồng phương bắc và hình rắn của những dân tộc theo nền văn 
minh Ấn Độ. Những biểu tượng Phật trong thời kỳ này không nhiều loại; căn cứ 
vào những hiện vật, di tích khai quật được còn những loại như sau: (1) Tượng 



Phật A Di Đà và đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni; (2) Tượng đức Quan Thế Âm 
Bồ Tát (chuẫn đề hay tống tử); (3) Tượng chư vị Kim Cương và Hộ Pháp; (4) 
Tượng đầu người hình chim; (5) Tượng các con vật huyền thoại như rồng, 
phượng, lân và các con vật có thực như: sư tử, trâu.  

Các thời đại tiếp theo của Việt Nam, kiến trúc của Phật giáo thiên về tính 
bản địa và có sự giao lưu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa từ Trung Quốc sang. Do 
đó các tác phẩm điêu khắc về tượng Phật, các vị thần, chi tiết hoa văn đã khác và 
mang nhiều ý nghĩa dân tộc hơn. 

 

Đặc biệt, tác phẩm được xem là đẹp và tiêu biểu của nghệ thuật tạo hình 
Việt Nam lúc này là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm” tại chùa Bút Tháp, 
1656. Đời nhà Mạc (1527-1592) và nhà Hậu Lê (1533-1788) được xem là thời kì 
vàng son của nghệ thuật Phật giáo. Tượng Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt tại 
chùa Bút Tháp được nghệ nhân Trương Thọ Nam đúc vào năm 1656 là một 
trong những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy 
có khác chút ít về chi tiết, nhưng tượng Quán Thế Âm tại chùa Bút Tháp có thể 
được xem là được đúc theo một mô hình Ấn Độ. Đây là bức tượng được triều 
đình cung tiến cho chùa, nên có sự đầu tư lớn và là bức tượng duy nhất trong hệ 
thống tượng cổ Việt Nam có ghi niên đại năm tạc, danh tính người tạc.  



Trên tượng có ghi: “Tuế thứ Bính Thân niên, thu nguyệt, cốc nhật doanh 
tạo. Nam Đông Giao Thọ nam tiên sinh phụng khắc”. Tượng phối hợp cả hai 
dạng xuất hiện của Quán Thế Âm, đó là Quán Thế Âm Thập nhất diện đại bi thế 

tự tại (zh.十一面大悲世自在, sa. ekādaśamahākāruika-lokeśvara) với 8 tay và 

Thiên thủ thiên nhãn thế tự tại (zh.千手千眼世自在, sa. sahasrabhuja-lokeśvara) 

với gần 1000 cánh tay, đồng thời, trong lòng mỗi bàn tay đều có chạm một con 
mắt, làm cho bức tượng mang ý nghĩa kép. Những cánh tay ở đây vừa là ánh hào 
quang độ lượng của Phật, vừa tượng trưng cho những bàn tay dang ra cứu vớt 
đời, vừa là những con mắt thấu suốt coi sóc đến chúng sinh. (Riêng tượng Quan 
Âm ở chùa Mễ Sở, Hưng Yên thì có hơn 1000 cánh tay và mắt). Truyền thuyết 
kể lại rằng, khi nhìn nỗi khổ của chúng sinh trong địa ngục, ngài kinh hoảng đến 
mức đầu vỡ tung thành 10 mảnh. Adiđà, vị Phật đỡ đầu của ngài, biến mỗi mảnh 
đầu vỡ đó thành một đầu (hoặc gương mặt) nguyên vẹn, 9 gương mặt hiền hậu, 
gương mặt thứ 10 là hung tợn vì người ta cho rằng, với một gương mặt hung tợn 
Bồ Tát để xua đuổi các loại tà ma. Gương mặt thứ 11 (hoặc nguyên hình tượng) 
là Phật A-di-đà. Trong tượng “nghìn tay nghìn mắt” (một con số lí tưởng không 
thể thực hiện được) thì mỗi tay của Quán Thế Âm cầm một con mắt, tượng trưng 
cho lòng đại bi của ngài, vốn không loại chúng sinh nào ra; cho biết là lòng quan 
tâm của ngài đi đến mọi nơi và ngài có đủ phương tiện để cứu độ tất cả chúng 
sinh đúng theo lời nguyện của một vị Bồ Tát.  

Nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ đã viết: Tác giả Trương Thọ Nam đã tiếp thu 
và nâng nghệ thuật của pho tượng này lên đỉnh cao bởi giao lưu với nền nghệ 
thuật điêu khắc Ấn Độ, và điêu khắc Chăm, nhất là những cánh tay của Phật như 
những cánh tay vũ nữ thanh khiết của người Chăm. Trang phục của Quan Âm 
được tác giả chuyển sang hình khối, bố cục đường nét rất lãng mạn theo phong 
cách Việt Nam mà ông đã tiếp thu được từ nền nghệ thuật Lý - Trần qua cách 
miêu tả sen. Sen thời Lý được chạm rồng trên các cánh hoa, sen thời Lê được 
chạm khắc theo những nét lửa Lê - ngọn lửa của truyền thống chống ngoại xâm. 

Châu Á là nơi đạo Phật khởi nguồn nên chủ đề “Quan Âm nghìn mắt 
nghìn tay” được tạc ở nhiều nước, nhưng tác phẩm do nhà điêu khắc thiên tài 
Trương Thọ Nam sáng tác có nội dung hoàn chỉnh bậc nhất về thế giới quan và 
nhân sinh quan theo quan điểm Phật giáo truyền thống, có hình thức nghệ thuật 



đạt được sự hoàn mỹ tuyệt vời. Pho tượng này đã đạt giải đặc biệt khi tham gia 
triển lãm nghệ thuật Phật giáo Quốc tế tại Ấn Độ năm 1958. 

Bên cạnh tác phẩm tượng nghìn mắt nghìn tay còn có tượng Phật ở Đồng 
Dương, là tác phẩm tiêu biểu của Phật giáo khi du nhập vào Cham pa Đây là 
tượng bằng đồng lớn nhất của nghệ thuật Chăm, thể hiện hoá thân nữ của Bồ tát 
Avalokitesvara dưới tên gọi Tara. Bồ tát được thể hiện đứng thẳng, hai tay đưa ra 
phía trước, tay trái cầm tù và ốc, tay phải cầm hoa sen nở, bên trong có gương 
sen. Đầu tóc tượng Tara được tết làm nhiều tết tóc nhỏ búi cao trên đỉnh đầu, 
được chia làm hai tầng bằng một tết tóc. Ở trước tầng trên là hình ảnh tượng phật 
A di đà ngồi xếp bàn, là chi tiết để nhận biết những tác phẩm thể hiện Bồ tát. 

 

Tượng Phật Tara 

* Myanma 

Trong những quốc gia Nam Á chịu ảnh hưởng Ấn Độ, mỹ thuật Miến 
Điện thấm nhuần sâu sắc nhất. Những vốn là một nước đa chủng, với chính sách 
khép kín, cho nên kiến trúc và  điêu khắc tại đây khó phá vỡ dạng thức cũ. Cho 
đến thời  kỳ “Pagan rực rỡ” (thế kỷ XI - XIII), thời hoàng kim của mỹ thuật Phật 
giáo mới tạo được bản sắc độc đáo. Không có những kiến trúc quy mô như 
Campuchia hay Indonesia, nhưng các công trình phật giáo ở đây rất đa dạng, chi 
tiết và phát triển toàn diện. Nhìn chung, mỹ thuật Miến Điện thể hiện trên 2 dạng 



công trình: Chùa (stupa) và đền. Stupa ở đây thường bố cục theo các loại  hình 
trụ, hình chỏm, hình chuông, chân tháp mở rộng, trên chóp khắc chạm 
hình Hrâna 

Những stupa mới nhất có kích thước lớn, trở thành trung tâm của những 
quần thể kiến trúc phức tạp; điển hình là khu chùa chiền Shwe dagon tại thủ đô 
Rangoon. Còn những ngôi đền thờ tuân thủ theo 2 bình đồ: một bình đồ hình 
vuông dùng làm điện thờ, với nhiều phù điêu nổi tiếng; một bình đồ khác kiến 
trúc hang động, bố cục hình chữ thập. Phần điêu khắc chiếm phần lớn các trần 
nhà có dạng vòm hình cung hay vòm cuốn bán nguyệt. Đề tài dựa theo kinh 
“Bổn sanh” (Jataka) về tiền thân đức Phật, Bồ Tát, nhất là đức Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara). 

    

Shwe dagon, Myanma 

Toàn bộ khuôn viên chùa vàng Shwe dagon có kích thước hình chữ nhật, 
cao hơn mặt bằng thành phố 20m. Từ 4 hướng chính có 4 dãy cầu thang có mái 
ngói che phủ. Dãy cầu thang dài nhất có 175 bậc, dãy ngắn nhất 104 bậc. Hai 
bên các dãy bậc thềm là hàng loạt các nhà nghỉ cho khách hành hương. Cổng 
phía Nam có một đôi tượng sư tử khổng lồ cao 9m, hướng về trung tâm thành 
phố. Tháp chính cao 99m, thuộc trường phái kiến trúc tháp “Hạ Miến”, có hình 
thù vươn cao và tinh tế hơn kiến trúc tháp “Thượng Miến”. Tháp Hạ Miến 
thường được bao quanh bằng 2 hoặc 3 hàng tháp nhỏ. Tháp Thượng Miến được 
bao quanh bằng 4 toà tháp khá lớn ở 4 góc.  



Trong tất cả 1.000 đơn thể bao quanh tháp vàng trung tâm, có 72 ngôi 
chùa bằng đá có thờ tượng Phật bên trong. Xen giữa các ngôi chùa là vô số bức 
tượng và hình khắc sư tử, voi, thần Nát và quỷ dữ. Tầng nền dưới cùng là hàng 
loạt tượng quái vật mình người đầu thú, canh giữ 64 toà tháp cao 4m và các lối 
lên tầng trên. Tháp trung tâm là một tuyệt tác nghệ thuật, không chỉ to lớn mà 
còn rất cân đối về mặt tỷ lệ, chuẩn xác trong chi tiết, uy nghi, hài hoà trong hình 
dáng. Trong chiều cao 99m, có phần đỉnh cao 10m là bộ phận có cấu trúc rất 
công phu, gồm 7 vòng đai được dát vàng. Toàn thân 10m đó, ngoài phần dát 
vàng, toàn khối tháp còn được phủ kín bằng 9.300 lá vàng có kích cỡ 30cm với 
tổng khối lượng 500kg, và được trang điểm bằng hàng ngàn viên đá quý, hàng 
trăm viên kim cương, hồng ngọc (ruby) với hàng trăm chiếc chuông vàng. Trên 
cùng là lá cờ đuôi nheo, có búp tròn là một quả cầu vàng, đường kính 25cm. 
Riêng cờ đuôi nheo được làm hoàn toàn bằng vàng, khảm kín 5.448 viên kim 
cương, 2.317 viên đá quý. Đỉnh tháp treo tất cả 1.065 chiếc chuông vàng và 421 
chiếc chuông bạc. 

Chùa Vàng Shwe Dagon là niềm kiêu hãnh của đất nước Myanmar, là 
thành tựu vĩ đại của con người trong công cuộc lao động và sáng tạo, là niềm 
vinh quang của thành phố Yangon. Đó là một trong những công trình kiến trúc 
tôn giáo kỳ vĩ nhất trên thế giới, có thể sánh với Angkor ở Campuchia và cung 
điện Pôtala kỳ bí trên đất Tây Tạng. 

* Thái Lan 

Phật giáo được truyền vào Thái Lan vào đầu thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch 
(khoảng năm 241 tr.CN) theo sau cuộc truyền bá Chánh pháp quy mô của nhà 
vua Phật tử Asoka (A Dục) đến Tích Lan và Miến Điện. Phật giáo Thái Lan về 
sau còn tiếp nhận thêm nhiều nhà truyền bá đến từ Miến Điện vào năm 1044 và 
các pháp sư đến từ Tích Lan vào năm 1155. Hầu hết là theo truyền thống Phật 
giáo Theravada. Tuy vậy, Phật giáo chỉ thực sự đặt lại nền móng, phát triển và 
ảnh hưởng sâu rộng vào xã hội Thái Lan từ triều đại Sukhothai (1237 - 1456). 
Trong thời kỳ này có rất nhiều vị vua tín ngưỡng Phật Pháp, xây dựng chùa 
chiền, ủng hộ việc đào tạo tăng tài để phát triển Chánh pháp, thậm chí có nhiều 
vị xuất gia tu học luôn, như Vua Ramkhamheng và Vua Lithai. Phật giáo phát 
triển mọi mặt. Nhất là Vua Rama V (vua Mongkut) đã xuất gia tu học ở Chùa 



Bovoranives, ông đã tổ chức biên tập lại Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo, bằng 
tiếng Pali vào năm 1888, đến năm 1893 hoàn thành với 39 quyển 

Chùa và tăng sĩ đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội Thái trên 700 
năm qua. Khi du nhập vào Thái Lan, nghệ thuật của Phật giáo đã phát triển theo 
hướng bản địa hóa. Tuy nhiên, những ngôi chùa ở đây vẫn thể hiện kiến trúc đặc 
trưng đó là chùa vẫn hình tháp - biểu tượng ngọn núi Menu trong phật giáo Ấn 
Độ và nhiều tượng phật được tạc với nhiều kích cỡ. 

Thái Lan - nước Phật áo vàng, với 95% dân số theo đạo Phật. Đó cũng là 
lý do vì sao Thái Lan là quốc gia có đến 2 vạn 7 ngàn ngôi chùa. Là một miền 
đất Phật nên những ngôi chùa ở đây mang kiểu kiến trúc độc đáo và có phần đặc 
trưng của Thái Lan: những ngôi chùa dát vàng, những ngọn tháp hình xoắn ốc, 
nghệ thuật chạm trổ tinh vi,… Tất cả tạo nên vẻ rực rỡ đến sững sờ, thể hiện 
được phần nào phong cách kiến trúc của người Thái nói chung và kiến trúc chùa 
Thái nói riêng. 

 
Chùa Budsiam, Bangkok 



 
Chùa Donmuang 

Bên trong khuôn viên mỗi ngôi chùa Phật giáo là một vài khối nhà và các 
ngọn tháp. Ngôi nhà lớn nhất, một đại sảnh hình chữ nhật có mái gốc chỉ thẳng 
lên cao gọi là “bot”, đây là nơi để tụng kinh và hội họp các sư sãi; kế đến là 
“viharn”, nơi tiến hành các nghi lễ thờ phụng hàng ngày.  

Ngoài ra, nói đến chùa Thái Lan không thể không nhắc đến tàng kinh các, 
nằm trong một cái nền cao vượt so với mặt đất, đây là nơi dùng để cất giữ những 
kinh sách cổ xưa.  

       



 

Khuôn viên chùa còn có một vài Chedi, là những ngọn tháp hình xoắn ốc, 
với đế rộng và đỉnh tháp thon nhỏ lại trông giống như cây trụ tròn nhô lên trời 
cao, đây cũng là một nét đặc trưng trong kiến trúc chùa ở Thái Lan. 

* Indonesia 

Nói đến Indonesia, người ta thường nhắc đến Bali như một mặc định, 
nhưng đất nước Hồi giáo này lại có một công trình kiến trúc Phật giáo thuộc 
hàng lớn và kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là công trình thể hiện rõ nhất ảnh hưởng 
nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ đối với quốc đảo này. Có họa sĩ đã ví Borobudur 
như đóa sen rực rỡ nổi giữa lòng hồ. Điều ấy quả không ngoa khi Borobudur có 
kiến trúc, hình dáng và cảnh quan khác xa những đền thờ truyền thống của 
Indonesia. Công trình này nổi bật giữa ngọn đồi xanh mướt trên vùng đồng bằng 
Kedu trù phú vốn được bao bọc bởi những dãy núi màu lam tuyệt đẹp.  

Cái tên Borobudur có nghĩa là “đền thờ Phật trên ngọn núi”, được người 
Java đặt một cách đơn giản theo đúng hiện trạng của nó. Cách Yogyakarta (thành 
phố nằm ở miền trung đảo Java, Indonesia) 42 km về phía tây bắc (40 phút đi xe 
ô tô hoặc nửa giờ đi xe bus), Borobudur được xây dựng trong khoảng 75 năm từ 
thế kỷ thứ 8-9 dưới triều đại vua Sailendra sùng đạo Phật. Tầm ảnh hưởng của 
hoàng gia này kéo dài đến miền đông Ấn Độ. Đến thế kỷ thứ 10, khi vương triều 
Sailendra lụi tàn, cùng lúc vương triều Ấn giáo nổi lên trị vì và Hồi giáo bắt đầu 
thâm nhập miền trung Java, Borobudur bị lãng quên như bao đền thờ Phật giáo 



khác. Bên cạnh đó, các miệng núi lửa không ngừng hoạt động khiến cư dân phải 
bỏ đi nơi khác sinh sống, không ai chăm chút cảnh quan, đồng thời động đất và 
thiên tai đã biến công trình này nhanh chóng trở thành phế tích. 

Nhìn từ trên xuống, có thể nhận thấy Borobudur là biểu chứng hùng hồn 
cho quan niệm “trời tròn đất vuông” của Phật giáo về vũ trụ với cấu trúc 2 phần 
rõ rệt: 3 tầng tròn ở phía trên và 7 tầng vuông ở phía dưới. Những học giả Ấn Độ 
cho rằng tòa tháp này được thiết kế theo thuyết Tam giới của Phật giáo: 2 tầng 
đáy là “dục giới”, 5 tầng giữa là “sắc giới”, 3 tầng trên là “vô sắc giới”. 10 tầng 
của Borobudur tượng trưng cho 10 phẩm hạnh tuyệt đối mà một vị Bồ tát phải 
hoàn thiện.  

Toàn bộ ngôi đền có chiều cao 42 m, chiều dài mỗi mặt chân đền 123m; 
nếu đi hết các bậc thang, hành lang để lên đến đỉnh tháp thì bạn đã trải qua quãng 
đường dài 5 km. Các tường thành ở mỗi tầng được phủ kín bởi 2.672 bức phù 
điêu, 504 tượng Phật được chạm trổ công phu, mô tả cuộc đời các đức Phật và bồ 
tát, phác thảo những câu chuyện về thiên đường, địa ngục,…  

 

Đền thờ phật Borobudur 



 

Ba tầng tròn ở trên không có tường thành, lan can, tượng trưng cho sự vô 
biên, xoay vần của vũ trụ cùng với 72 tháp chuông bên trong có 72 tượng Phật 
ngồi, hướng người tham quan đến trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Ngọn tháp 
chuông lớn nhất ở ngay vị trí đồng tâm của ngôi đền chính là biểu trưng của sự 
siêu thoát. Người tham quan khi lên đến 3 tầng tròn thường đưa tay vào trong 
các mắt cáo của tháp chuông, chỉ để một lần được chạm vào vai tượng Phật, 
nhắm mắt tưởng thưởng sự bình an tự tại đang có và cầu nguyện cho sức khỏe, 
an lành của bản thân và gia đình. Trên đỉnh ngôi đền cũng là nơi lý tưởng để bạn 
phóng tầm mắt bao quát cảnh quan xung quanh, ngắm nhìn tấm thảm xanh 
khổng lồ trải dài trước mặt, hưởng trọn bầu không khí hoàn toàn trong sạch, an 
bình. Đứng ở phía bắc của đền, bạn có thể nhìn thấy hơi bốc lên từ miệng núi lửa 
Merapi và ở phía tây lẫn trong đám mây trắng là núi lửa Sumbing còn hoạt động. 
Ngày nay, Borobudur không chỉ là một kỳ quan đáng ngưỡng mộ của Indonesia 
mà còn là công trình nghệ thuật kiến trúc vĩ đại nhất và giá trị nhất của thế giới 
Phật giáo và của cả nhân loại.  

* Campuchia 

Một số thuyết cho rằng đạo Phật đã du nhập vào xứ Campuchia vào thế kỉ 
thứ 3 TCN do kết quả của các nhà truyền đạo Phật giáo được vua Asoka cử đi 
khắp nơi. Tuy nhiên, thuyết đáng tin cậy hơn là đạo Phật đã du nhập cùng lúc với 
đạo Bà La Môn qua việc mở rộng giao thương với Ấn Độ sớm nhất là vào thế kỷ 



thứ 1 TCN. Nhưng lúc đó, trong suốt thời gian dài của vương quốc Phù Nam, 
đạo Bà La Môn đã hưng thịnh hơn đạo Phật. Đến thế kỷ 12, vua Jayavarman II 
đã cho xây dựng ngôi đền Hindu khổng lồ Angkor để thờ thần Vishnu. Đền này 
mở rộng thành Angkor Wat. Nhưng đến triều vua Jayavarman VII, trị vì từ 1181 
đến 1215, Phật giáo đã gần như thay thế hoàn toàn vai trò của Ấn Độ giáo, 
Angkor Wat chuyển sang thờ Phật và vua Jayavarman VII đã xây nhiều đền thờ 
Phật khác trong thành Angkor Thom (ở gần Angkor Wat) mà nổi tiếng nhất đền 
Bayon. 

Kiến trúc của Bayon được xem như có phong cách của trường phái 
baroque, trong khi Angkor thuộc phái cổ điển. Sự tương đồng của vô số khuôn 
mặt khổng lồ ở trên các tháp của đền Bayon với các bức tượng khác của vua 
Jayavarman VII khiến nhiều học giả đi đến kết luận đây chính là khuôn mặt của 
nhà vua. Người khác thì cho là của Quán Âm Bồ Tát (Avalokitesvara hay 
Lokesvara). Nhà học giả chuyên về Angkor học Coedes thì lý luận rằng 
Jayavarman VII theo truyền thống của các vua Khmer tự cho mình là vua thần 
(devaraja), khác với các vua trước theo Ấn Độ giáo tự cho mình là hình ảnh của 
thần Shiva, trong khi Jayavarman VII là một Phật tử nên cho hình ảnh Phật và 
Bồ tát là chính mình. Có tất cả 37 tháp đền đá tạc hình nhiều khuôn mặt nhìn 
xuống và nhìn đi bốn hướng như thể quan sát chúng sanh và che chở cho đất 
nước. 



 

Angkor Thom là một công trình Phật giáo lớn nhất ở Campuchia được xây 
vào cuối thế kỷ 12, nay thuộc về tỉnh Siem Reap. Nó có đặc điểm là chịu rất 
nhiều ảnh hưởng của kiến trúc Bà La Môn. Thành có hào nước bao bọc rộng 100 
mét cặp theo bốn vách tường cao 8 mét làm thành một khu vực hình vuông mỗi 
cạnh khoảng 3 km theo các hướng chính. Các cổng lớn được trổ ngay trung điểm 
của các bức tường cho các hướng Tây, Nam và Bắc có các cầu bắc qua. Riêng 
hướng Đông có hai cổng vào. Các đường dẫn tới cổng vào có các dãy 54 hình 
tượng bằng đá. 

Cũng như kiến trúc việc tiếp nhận văn minh Ấn Độ trên cơ sở nền văn 
minh bản địa đã phát triển làm nở rộ ở Đông Nam Á hang loạt các nền điêu khắc 
nổi tiếng. Song nhìn chung, các đề tài thường gặp, hầu hết mang tính chất tôn 
giáo - ảnh hưởng của đạo Phật và Hindu. Với loại hình chủ yếu là các bức phù 
điêu chạm nổi và tượng miêu tả thần phật và tượng thú vật. 



 

Tượng Phật bằng gỗ thời Phù Nam ở An Giang (Việt Nam) 

Những pho tượng Phật có niên đại khá sớm là những pho tượng Phật 
thuộc thời kì Phù Nam ở An Giang (Việt Nam) đã tìm thấy hai pho tượng Phật 
thuộc dòng Amaravati là phong cách có niên đại khoảng thế kỉ II. Ở Phù Nam 
người ta còn tìm thấy hai pho tượng Phật đứng theo phong cách Gúpta (thế kỉ 
IV), trong đó hơn một nửa là bằng đá, còn lại là bằng gỗ Đước.Mặc dù bị thời 
gian tàn phá nặng nề, nhưng trên những pho tượng này người ta vẫn nhận thấy 
những dấu ấn rất đạm của điêu khắc Phật giáo - Ấn Độ và phong cách Gupta qua 
vẻ trẩm tưởng của khuôn mặt, tư thế đứng qua cách xử lí những nếp gấp của áo 
cà sa, qua động tác của những cánh tay.  

3.2. Ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo 

  Ấn Độ giáo hay Hindu giáo là tôn giáo cổ nhất, xưa nhất của Ấn Độ giáo. 
Trong lịch sử, đạo Hindu đã ảnh hưởng rất đối với đời sống chính trị và văn hóa 
tinh thần của hầu hết các quốc gia cổ Đông Nam Á. Hàng loạt những công trình 
kiến trúc điêu khắc nổi tiếng nhất ở Ấn Độ và Đông Nam Á như Kônarac, 
Kharujaho, Mahabalipuram, Angco Vat, Loro Jong Grang, các tháp Chăm,… và 
những tác phẩm văn học nổi tiếng đều ra đời trên nền tảng của đạo Hindu này.  



Bên cạnh những công trình kiến trúc đồ sộ còn có hệ thống những tượng 
các  vị thần của Ấn Độ giáo được chạm khắc tinh tế và có mặt ở hầu hết các 
công trình kiến trúc. Tiêu biểu là các pho tượng thần Shiva, Visnu,… và cả 
những vị thần động vật như chim Garuda, bò thần Nan đi, rắn Ganesa, tượng 
voi,… 

            
Chim thần Garuda và Voi (Bảo tàng Chăm, Đà Nẵng) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tượng thần Đồng Dương,                                Tượng Shiva múa 
                 Quảng Nam 



Chúng ta sẽ tìm hiểu về các công trình kiến trúc tiêu biểu ảnh hưởng 
nghệ thuật tạo hình của Ấn Độ giáo như:  
* Việt Nam - Tháp Chăm 

Ở Việt Nam - thời xưa một phần thuộc về vương quốc Phù Nam, một phần 
thuộc về vương quốc Champa - chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ du nhập trực tiếp 
bằng đường biển. Vì vậy tôn giáo chính ở đây là Ấn Độ giáo, công trình kiến 
trúc gắn liền với Ấn Độ giáo hiện nay còn tồn tại đó là các tháp Chăm. Các tháp 
cổ Chăm Pa ảnh hưởng từ Ấn Độ bởi nó mang hình núi Mê ru thu nhỏ. Các vị 
thần của Ấn Độ giáo ngự ở trung tâm thế giới trên núi Mêru nên đền thờ ngài ở 
hạ giới phải thể hiện như núi Vũ Trụ Mê ru thu nhỏ và phải tuân theo bố cục:  
hướng tâm, các trục quay ra bốn hướng, mặt tiền quay về hướng đông (hướng 
mặt trời mọc, nguồn gốc của sự sống). Hiện nay cụm tháp còn tương đối hoàn 
chỉnh là Tháp Chàm Pôklongrai ở Ninh Thuận.  

Nhìn từ bên ngoài, tháp Chăm là một là một cấu trúc nhiều tầng. Tầng 
dưới cùng làm cái vỏ cho gian điện, bên ngoài có những hình ốp có trang trí nằm 
giữa hai bộ gờ trên và dưới. Các tầng tháp nối nhau nhỏ dần lên tận đỉnh, mỗi 
tầng lại có các hoa văn và các lá nhĩ mang nhiều phong cách khác nhau, ở tháp 
Pôklongrai, mỗi tầng lại có tượng Siva làm bằng đá, và ở trên đỉnh tháp là một 
hòn đá hình bầu dục (giống như hòn đá trên các “kut”) đầu nhọn hướng lên trời. 
Có ý kiến cho rằng đây là biểu tượng Linga, nhưng có lẽ đây là biểu tượng bia đá 
cho kalăn (lăng mộ) cho chiếc mộ khổng lồ là tháp. 

 
Tháp Pôklongrai, Ninh Thuận 



Những khu đền tháp lớn của Chăm Pa tập trung ở các trung tâm lớn như 
Thánh địa Mỹ Sơn, vùng Vijaya, vùng Kauthara và Pandurangara thờ các thần 
của Ấn Độ giáo như Brhma, Visnu, Siva. Người Chăm gọi các Tháp Chăm là 
Kalăn, có nghĩa là đền lăng, và những cụm tháp đền thờ thần được kết hợp với 
lăng mộ và thờ vua chúa: Tháp Pô Tầm ở Phan Rí (Bình Thuận) thờ vua PôTầm, 
tháp Pôrômê và tháp Pôklongrai ở Ninh Thụân thờ vua Pôrômê và vua 
Pôklongrai. Như vậy, các Tháp đền khi đến với Chăm Pa không chỉ để thờ thần 
nữa mà kèm theo thờ phụng vua chúa, hay nói rộng ra là thờ cúng tổ tiên. Các 
bia ký Chăm Pa đều nói tới việc họ dựng các đền thờ các bậc tiền bối của mình 
dưới dạng các thần linh. Một số tượng mặt vua như Poklongirai, Porome được 
gắn vào cây linga (gọi là Mukhalinga) và đặt thờ trong lòng các Tháp. 

 

Tháp Đôi, Quy Nhơn, Bình Định 



 

Tháp Hòa Lai, Ninh Thuận 

Ở Đông Nam Á có 3 nền điêu khắc mang tầm cỡ thế giới là Giava, Khơme 
và Chăm. Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau khi đánh giá những bức tượng cổ 
ChămPa. Nhiều nhà nghiên cứu Mỹ thuật đều công nhận vẻ đẹp lạ kỳ và độc đáo 
của phong cách nghệ thuật Đồng Dương, một phong cách được đánh giá là rất 
Chăm. Nhưng cũng nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng từng nhân vật hay từng 
nhóm nhân vật trên các mảng điêu khắc hay bị tách rời, thiếu sinh động, thiếu 
nhịp điệu và thường vi phạm những qui tắc về giải phẫu học và không gian mà 
nghệ thuật điêu khắc qui định.  

Một mảng đề tài điêu khắc rất lớn của Chăm Pa là đề tài Ấn Độ giáo. Như 
đã phân tích ở phần tôn giáo, Siva giáo có lúc được đẩy lên thành quốc giáo, 
nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại Visnu, Brahma và cả Pônagar. Kèm theo các tác 
phẩm điêu khắc Siva, Visnu, Brahma là các con vật được thờ như rắn Sera, bò 
thần Nađin,... 

Do vị trí địa lý và hoàn cảnh của lịch sử qui định, nền nghệ thuật điêu khắc 
cổ Chăm Pa luôn chịu sự tác động từ bên ngoài: ảnh hưởng từ Ấn Độ ở giai đoạn 
trước thế kỷ VII, ảnh hưởng của Giava trong phong cách Trà Kiệu, ảnh hưởng 
của nghệ thuật Khơme trong phong cách Bình Định... Nhưng những ảnh hưởng 
từ bên ngoài khi vào Chăm Pa đều bị biến đổi theo những phong cách truyền 
thống Chăm. Những tác phẩm điêu khắc khi vào Chăm Pa đều có xu hướng 



tượng tròn hoá, hoành tráng hoá theo xu hướng của chủ nghĩa ấn tượng, không 
theo lối tả thực. 

* Campuchia - Angco Voat 

Di tích Angkor Đế Thiên Đế Thích nằm ngay trong lòng xứ chùa Tháp, 
phía bắc của hồ Tonle Sap. Angkor là một cố đô xa xưa của dân tộc Khmer, 
mang một di tích lịch sử vô cùng quí giá, các kiến trúc chùa chiền, đền đài, thành 
quách đã để lại dấu vết của một nền văn hóa rất cao của dân tộc Khmer ngày 
xưa. Một di tích không những còn ghi lại một nền văn minh riêng biệt của dân 
tộc Khmer mà còn là một kỳ quan về kiến trúc của thế giới ngày nay. 

Angkor là tên của kinh đô cũ thuộc triều đại Angkorian. Còn cái tên Đế 
Thiên Đế Thích mà chúng ta thường nghe, thật ra chỉ là tên của các di tích lớn 
quan trọng bên trong cố đô Angkor. Triều đại Angkor được xem như khởi đầu từ 
năm 802 dưới thời vua Jayavaman II, người đã chinh phục và thống nhất được 
các nước lân cận, người được xem như vị vua đầu tiên của đế quốc Khmer. Vua 
Jayavaman II đã đóng đô tại Yasoharapura gần thành phố Roluos hiện tại. Nửa 
thế kỷ sau, vua Yasovarman I mới thiên đô về Angkor.  

 



Trang sức điêu khắc phong phú nhiều vẻ của đền Angkor cùng thiết kế cân 
xứng nghiêm ngặt của nó hình thành nên sự đối xứng. Trên điêu khắc đá miêu tả 
sinh động các cảnh trong sử thi Ấn Độ. Rất nhiều nam nữ thần linh vui đùa, nhảy 
múa trong tư thế chọc ghẹo. Trên phù điêu của hành lang cột dài mấy trăm thước 
thể hiện nhân vật có thật trong lịch sử Khmer. Hình tượng được yêu thích nhất 
và xuất hiện lặp đi lặp lại là nữ thần vũ đạo Khmer, Apsara. 

* Indonesia - đền Loro JongGrang 

Hai vương quốc có liên quan đến Ấn Độ sớm nhất trong vùng Đông Nam 
Á được thành lập vào thế kỷ thứ 5 trên đảo, một ở Borneo và một ở Java. Các bia 
được khắc bởi lệnh của “Vua” do sự chú ý đến nghi lễ của Bà-la-môn và biểu thị 
sự tuyên bố rằng Ấn Độ giáo đối với các thủ lãnh địa phương ở Đông Nam Á 
như là một phương tiện gia tăng quyền lực của họ thông qua việc vận dụng sự 
chia sẻ vốn từ vựng trong tín ngưỡng Ấn Độ. 

Cụm đền Prambanan hay còn gọi tên khác là Candi Loro Jonggrang (Candi trong 
tiếng Indonesia có nghĩa là đền) được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào 
năm 1991 gồm có 6 đền nhỏ nằm phía trong đó, được xây dựng theo truyền 
thuyết của Hindu : Loro Jonggrang. Đền được xây dựng vào thế kỷ 10 dưới triều 
đại của vua Mataram gồm 232 ngọn tháp nhỏ vươn lên trời. Có 3 đền quan trọng 
nhất trong trong 6 đền này là :  

 

Đền Loro Jonggrang, Indonesia 



- Candi Siva : thờ thần Siva (thần hủy diệt theo truyền thuyết Hindu), là đền rộng 
nhất trong 6 ngôi đền với chiều cao là 45m. Trong đền có rất nhiều tượng đá 
được khắc họa trên tường theo truyền thuyết Ramayana. Có 4 phòng chính trong 
đền này và mổi phòng đều có đặt tượng các vị thần để thờ. Gian phòng rộng nhất 
trong 4 gian phòng : về phía Đông đặt tượng ông ta (thần Siva), phía Nam đặt 
tượng nhà hiền triết Agastya, phía Tây là tượng con trai của thần Siva : Ganesh 
(đầu voi) và phía Bắc đặt tượng vợ thần Siva : Durga (hay còn được gọi là Lara 
Jonggrang). 

- Candi Brahma : thờ thần Brahma (Thần sáng tạo theo truyền thuyết Hindu) 
nằm về phía Nam, cũng xây dựng theo họa tiết Ramayana, bên trong đền đặt 
tượng thần Brahma. 

- Candi Vishnu : thờ thần Vishnu (Thần Duy trì và bảo tồn theo truyền thuyết 
Hindu) nằm về phía Bắc. Các bức họa trên đền kể về câu chuyện thần Vishnu 
hóa thân vào thành nhân vật Krishna, bên trong đền có tượng thần Vishnu. 

3.3. Nhận xét 

Thông qua việc tìm hiểu các công trình kiến trúc tiêu biểu, đặc sắc của hai 
tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo ở các nước Đông Nam Á, chúng ta thấy 
rằng hầu hết các kiến trúc và điêu khắc này đều ít nhiều ảnh hưởng từ nghệ thuật 
của Ấn Độ truyền sang. Theo H. Pacmangtio, kiểu kiến trúc Hindu có thể chia 
làm hai loại: 1- đền thờ Hindu ở Nam Ấn Độ được xây dựng từ đá nguyên khối, 
là những tháp có bình đồ (cấu trúc) là hình vuông hay chữ nhật; 2- Các đền thờ 
Hindu ở Bắc Ấn Độ đã chịu phần nào ảnh hưởng của kiến trúc Phật giáo nên các 
đền thờ ở đây ngoài tháp chính còn có một số tháp phụ và các tháp đều có hình 
múi khế. Cả hai kiến trúc đều có mặt ở Đông Nam Á. Song phổ biến hơn cả là 
kiểu kiến trúc tháp có bình đồ là hình vuông hay chữ nhật. Điển hình của kiểu 
kiến trúc Hindu ở Đông Nam Á là Tháp Chàm ở Việt Nam và Ăngco Vát ở 
Campuchia.  

Kiến trúc Phật giáo Ấn Độ cũng có thể được chia làm hai loại: 1- Chùa là 
nơi thờ tự, thờ hình tượng của Phật. Ở Ấn Độ những chùa có niên đại sớm đều là 
chùa hang; 2- Kiểu kiến trúc tháp – Xtupa – là nơi thò thánh tích của Phật. Đặc 
trưng của kiểu kiến trúc này là trên đỉnh tháp có hình vòm kiểu chiếc bát úp, trên 



xây phủ một lớp gạch và trên cùng là một tháp nhọn, tượng trưng cho chiếc bát 
và gậy khất thực của Phật. Ở Đông Nam Á phổ biến là kiểu kiến trúc tháp Xtupa 
điển hình là tổng thể kiến trúc Bôrobudua ở Indonesia và Thạt Luông ở Lào. 
Kiểu kiến trúc hang ở Đông Nam Á chưa có nhưng thờ Phật trong hang lại khá 
phổ biến. 

Các tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của Đông Nam Á cũng chủ yếu dựa theo 
hình tượng các vị thần và phật của các tôn giáo Ấn Độ. Phản ánh trung thực cảm 
nhận của người dân về các vị thần và được thể hiện hết sức sinh động. Nếu như 
các công trình kiến trúc và điêu khắc Ấn Độ có vị trí tương đối độc lập với nhau 
thì trong nghệ thuật Đông Nam Á lại hài hòa, tạo nên những công trình kiệt tác 
với vẻ rực rỡ và tráng lệ. 

Như vậy, từ việc du nhập các tôn giáo của Ấn Độ ở Đông Nam Á đã kéo 
theo hệ thống các công trình kiến trúc và điêu khắc độc đáo, đã đóng góp không 
nhỏ vào việc hình thành diện mạo của văn hóa Đông Nam Á.  



Kết luận 

Với tất cả những gì mà chúng ta có thể biết được, có thể nhận thấy, ngay 

từ những thế kỷ đầu công nguyên, người Đông Nam Á đã tiếp thu những kinh 

nghiệm và những kiến thức về nghệ thuật tạo hình của Ấn Độ để xây dựng 

những công trình điêu khắc, kiến trúc tôn giáo và dân sự cho mình. Tuy cùng 

tiếp thu từ Ấn Độ, nhưng mỗi quốc gia cổ đại lại áp dụng những kiến thức và 

kinh nghiệm học được theo kiểu riêng của mình. Chính vì vậy mà mỗi một quốc 

gia cổ đại ở Đông Nam Á đã để lại cho hậu thế hôm nay những công trình điêu 

khắc, kiến trúc cổ kính và có giá trị mỹ thuật cao.  

Dù các công trình kiến trúc còn lại không nhiều, thế nhưng hiện nay, cũng 

chính tại những phế tích, những công trình ít nhiều đã đổ nát hay may mắn còn 

vững chãi là bằng chứng hùng hồn làm nổi bật nghệ thuật tạo hình chịu ảnh 

hưởng Ấn Độ ở các quốc gia, các đế chế cổ của khu vực Đông Nam Á. Có thể 

nói rằng, chính những nét vừa lạ vừa quen, vừa nổi bật tính Ấn Độ vừa mang 

đậm linh hồn bản địa đã tạo nên những nét rất riêng không thể trộn lẫn vào đâu 

được của nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á. 

 


